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Phụ lục II 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số 24/TB-HĐTD ngày 19/3/2025 của HĐTD) 

 

1. VTVL Bác sĩ hạng III 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023.  

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế  về hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Quy chế bệnh viện tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”. 

- Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ Y tế về ban hành tài 

liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc”. 

- Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em”. 

2. VTVL Điều dưỡng hạng III 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023. 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.  

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động điều dưỡng trong bệnh viện.  

- Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh: Tập 2 theo Quyết định số 

1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ Y tế: Toàn bộ chương I; Kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản. 

3. VTVL Điều dưỡng hạng IV 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023. 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.  
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- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động điều dưỡng trong bệnh viện.  

- Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh: Tập 2 theo Quyết định số 

1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ Y tế: Toàn bộ chương I; Kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản. 

4. VTVL Y tế công cộng hạng III 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế  ban 

hành hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế  về “Hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ”. 

- Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn 

chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/ 7/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

5. VTVL Y sỹ hạng IV 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023. 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế  về “Hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ”. 

- Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn 

chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ Y tế về ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không 

lẫy nhiễm tại Trạm Y tế xã”. 

- Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị tăng huyết áp. 

6. VTVL Giáo viên mầm non hạng III 
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- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non. 

- Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non; Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, Nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2021. 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non mẫu giáo 

nhỡ 4-5 tuổi theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (TS. Lê Thu Hương, TS.Trần Thị Ngọc Trâm, PGS.TS. Lê Thị 

Ánh Tuyết đồng chủ biên). 

- Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề cho trẻ 4-5 tuổi (TS. Lê Thu 

Hương chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tái bản lần thứ nhất năm 2021). 

- Tuyển chọn bài hát theo chủ đề trẻ 4-5 tuổi (tác giả Lý Thu Hiền, Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam, tái bản lần thứ nhất năm 2023). 

7. Giáo viên tiểu học hạng III (dạy Văn hóa) 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học.  

- Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học. 

- Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 1, tác giả Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Trần Kim Phượng (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam). 

- Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 2, tác giả Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị 
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Lan, Đặng Thị Hảo Tâm (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam). 

- Sách giáo khoa Toán lớp 3, tập 1, tác giả Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), 

Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam). 

- Sách giáo khoa Toán lớp 3, tập 2, tác giả Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), 

Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam). 

  8. VTVL Giáo viên tiểu học hạng III (dạy Thể dục) 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học. 

- Sách giáo khoa GDTC lớp 3, tác giả Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà 

xuất bản Giáo dục). 

  9. VTVL Giáo viên tiểu học hạng III (dạy Âm nhạc) 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học. 
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- Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 3, tác giả Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Nga, Đặng Khánh Nhật (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản 

Giáo dục). 

10. VTVL Giáo viên THPT hạng III 

- Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

- Môn Toán lớp 10 trong Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung 

học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 

26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường 

xuyên cấp Trung học phổ thông. 

11.  VTVL Huấn luyện viên hạng III 

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thể dục, thể thao ngày 14/6/2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. 

12. VTVL Kế toán viên 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.  

- Luật Kế toán ngày 20/11/2015. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ.  

- Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. 

13. VTVL Kỹ thuật dựng phim hạng III 

- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ 

Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp 

tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và 

truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, 

phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và 

Truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 46/2017/TT-

BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

14. VTVL Thư viện viên hạng III 

- Luật Thư viện ngày 21/11/2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành thư viện. 

- Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài 

nguyên thông tin.  

- Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện. 

15. VTVL Khuyến nông viên hạng III  

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018. 

- Nghị định số 83//2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông. 

- Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định 

việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông. 

- Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt 

động khuyến nông. 

16. VTVL Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013.  

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

- Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.  
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- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

17. VTVL Văn thư viên trung cấp 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng con dấu. 

- Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

xây dựng quy chế công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định 

về thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ. 

18. VTVL Công nghệ thông tin hạng IV 

- Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018. 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin truyền 

thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 

chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

- Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên./. 
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